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BVTV Bảo vệ thực vật 
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d
2
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Đ/C Đối chứng 

ĐH Đại học 

ĐXS Đông xuân sớm 

ĐXCV Đông xuân chính vụ 

ĐXM Đông xuân mộn 

FAO (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations) 

Tổ chức lương thực thế giới 

FAOSTAT (The Food and Agriculture 

Organization Corporate Statistical Database) 

Food and agriculture organisation of the united 

nations 

KT chọn Kỹ thuật chọn 

LNL Lần nhắc lại 

LSD (Least significant difference) Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

SL Sản lượng 

NS Năng suất 

nt như trên 

QĐ-BNN Quyết định của Bộ Nông nghiệp 
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TCN Tiêu chuẩn ngành 
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TV Thực vật 

TuMV Turnip Mosaic Virus 

VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 

 


